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Phi Lộ 

Người Phật tử thuần thành là hiểu rõ Ân đức Tam bảo, mới có đức tin trong 
sạch ăn sâu vào ngôi Tam bảo được. Vì vậy, nên bần tăng nhận thấy ân đức Tam 
bảo rất cần thiết cho người tu Phật, xuất gia cũng như tại gia. 

Ân đức Phật bảo được xuất bản lâu rồi, nhưng chỉ còn hai Ân đức Pháp bảo và 
Ân đức Tăng bảo chưa có dịp phiên dịch mà thôi. 

Nay mặc dù bận nhiều Phật sự, nhưng do yêu cầu của nhiều Phật tử nên mới cố 
gắng phiên dịch thêm cho đủ ba ân đức quan trọng của Tam bảo. 

Do công đức phiên dịch này, bần tăng hồi hướng đến thầy tổ và song thân đã quá 
vãng, cầu xin oai lực pháp thí này cho các ngài được tăng trưởng nhiều sự an vui 
noi nhàn cảnh. Và cũng cầu cho oai lực pháp thí này sẽ đem lại sự an vui cho tất 
cả chúng sanh trên thế giới nhứt là cho dân tộc Việt Nam được sớm thanh bình, 
an lạc. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Rất mong thay! 

Đại Trưởng Lão Bửu Chon (Nãga Mahã Thera) 
Cố vấn Tinh thần Phật giáo Thế giới. 
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Namo tasa Bhagavato Arahato Sammãsambuddỉĩo 
Cung kính Đức Thế Tôn, ưng Cúng, Chánh Đăng Giác. 
Namatthu ratanattayassa 

Con xin hết lòng thành kỉnh làm lễ Tam bảo một cách tóm tắt. 


Dhamma Guọa - Ân Đức Pháp Bảo 

Vẩn: Tiếng nói “Pháp ” ( Dhamma) có ỷ nghĩa ra sao? Và có ân đức như thế 
nào ? 

Đáp: Tại nơi đây, Pháp có trạng thái thực tế, chắc chắn hay là một phương 
châm đúng đắn và tốt đẹp. Pháp có ân đức để giữ gìn, bảo vệ cho chúng sanh nào 
thực hành theo đúng đắn, không cho sa vào nơi thấp hèn, cho thoát khỏi cảnh 
khổ. Pháp có tính cách soi sáng cho chúng sanh nào còn tối tăm mê muội, cho 
thấy rõ điều phải lẽ quấy, tội phước và con đường hành trình đến Thiên giới và 
Niết-bàn, và chỉ rõ cho thấy sự an vui, hạnh phúc. Pháp ví như ngọn đèn, hay mặt 
trời có tính cách soi sáng cho chúng sanh trong cõi thế gian làm cho mất sự tối 
tăm u ám. Một khi sự tối tăm đã mất đi rồi thì chúng sanh có thể thấy rõ con 
đường yên ổn, tốt đẹp đưa đến cảnh an vui, thanh tịnh. 

Vẩn: Ân đức Pháp chỉ có bẩy nhiêu đó hay là còn chỉ khác nữa? 

Đáp: Còn rất nhiều ân đức khác nữa, như là: Pháp học (pariyatti dhamma); 
Pháp hành ( patipatti dhamma); Pháp thành (pativedha dhamma ) (chín Thánh 
pháp: bốn đạo, bốn quả và Niết-bàn) mà Đức Phật đã thuyết ra một cách hoàn 
hảo và tốt đẹp. 

Vẩn: Thế nào gọi là “Pháp học” và thiện hảo như thế nào? 

Đáp: Pháp dùng trong việc nghiên cứu học hỏi, đọc tới đọc lui cho thuần thục, 
gọi là Pháp học ipariyatti dhamma ), là chủ yếu đến tất cả Phật ngôn trong Tam 
Tạng, là Pháp học mà Đức Phật đã khải thuyết thiện hảo trong phần đầu (sơ 
thiện), thiện hảo trong phần giữa (trung thiện) và thiện hảo trong phần cuối (hậu 
thiện). 

Giải thích rằng: Đức Thiên Nhân Sư chỉ khải thuyết một câu kệ gồm bốn câu 
cũng thiện hảo trong ba giai đoạn, là khởi câu đầu thì thiện hảo ở phần đầu, thuyết 
đến câu thứ hai và câu thứ ba thì thiện hảo ở phần giữa, và thuyết đến câu thứ tư 
thì thiện hảo ở phần cuối. Neu thuyết về bài kinh thì thiện hảo ở phần đầu là ở 
chồ câu chuyện và nguyên nhân phát sanh lên bài pháp ấy, thiện hảo ở phần giữa 
là uyên bác, chính xác vừa thích họp cho trình độ chúng sanh hay nhân vật ấy 
được thỉnh pháp đúng theo lý luận, thiện hảo ở phần cuối là thêm nguyên nhân 
để đưa hàng thính chúng ấy có đức tin ( saddhã ). Hơn nữa, Giáo pháp của Đức 
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Phật thiện hảo ở phần đầu là giới, thiện hảo ở phần giữa là thiền định, minh sát, 
đạo và quả, thiện hảo ở phần cuối là Niết-bàn. Nói một cách khác nữa, là thiện 
hảo ở phần đầu là thiền định, thiện hảo ở phần giữa là minh sát và đạo, thiện hảo 
ở phần cuối là quả và Niết-bàn. Lại nữa, Giáo pháp của Đức Phật là đem lại rất 
nhiều điều lợi ích cho hàng thính chúng đuợc dứt bỏ, đè nén các pháp triền cái 
hay là pháp ngăn cản. Bởi vậy cho nên thiện hảo ở phần đầu là đem lại ân đức 
quý báu cho nguời thực hành theo, thiện hảo ở phần cuối là đem sự lợi ích rất 
cao thuợng cho hành giả là chứng đắc đuợc đạo quả Niết-bàn. 

Hon thế nữa, Đức Phật đã khải thuyết về Pháp học rất thiện hảo và tốt đẹp, đầy 
đủ chi tiết về “Phạm hạnh và đạo hạnh”. 

Giải thích rằng: Huấn từ mà Đức Phật đã giảng thuyết gọi là “Phạm hạnh”, con 
đuờng Bát Chánh có tám nẻo gọi là “Đạo hạnh”. Cả hai điều phạm hạnh này Đức 
Phật khải thuyết một cách đầy đủ chi tiết, thanh tịnh, không có chồ hở để thêm 
bớt đuợc nữa. Cũng nhu về Tứ niệm xứ thì không ai có thể nói là thiếu rồi lại 
thêm vô thành “Ngũ niệm xứ” đuợc. Hoặc là Bát chánh đạo thì Đức Phật đã khải 
thuyết rồi, cho dù một bậc trí tuệ nào có thể tìm lỗi để thêm vô hoặc bớt ra đuợc 
nữa. Nhu vậy, cho nên gọi là Pháp học mà Đức Phật đã giảng giải một cách thanh 
tịnh và thiện hảo. 

Tất cả Giáo pháp của Đức Phật đã giảng giải, nếu nói về phận sự thì chỉ có một, 
nói về Giáo pháp thì có hai là Pháp và Luật, nói về Tạng thì có ba là Luật, Kinh 
và Vô Tỷ Pháp, nói về bộ kinh thì có năm bộ kinh ( nikãya '), nói về chi thì có chỉn 
chi, nói về pháp môn thì có tám muơi bốn ngàn pháp môn. 

Vấn: Chỗ nói Giáo pháp của Đức Phật chỉ có một phận sự là như thế nào? 

Đáp: Nói về Phật sự chỉ có một, có nghĩa là từ khi Đức Phật chứng đắc quả vị 
Vô thuợng Chánh đẳng giác cho đến khi viên tịch Niết-bàn trong suốt bốn muơi 
lăm năm. Đức Phật đã luôn luôn thuyết pháp độ Chu Thiên, Nhân loại, Dạ xoa 
v.v... không ngừng nghỉ. Tất cả những Phật ngôn ấy gom lại chỉ có một phận sự 
hay gọi là “huong vị” (rasa) đó là “huong vị giải thoát” (yỉmutti rasa ) cũng nhu 
tất cả biển cả trên thế gian này chỉ có một vị duy nhất, đó là “vị mặn”. 

Vẩn: Chỗ nói Phật ngôn có hai, là pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya) là như 
thế nào? 

Đáp: Tất cả những huấn từ của Đức Phật, khi kết họp lại thì chỉ có hai là Pháp 
và Luật mà thôi. Bởi vì tất cả điều giới học trong Tạng Luật đều đuợc gọi một 
danh từ là “Luật”. Ngoài ra, tất cả những huấn từ còn lại của Đức Phật đều đuợc 
gọi là “Pháp”. Bởi vậy cho nên khi kiết tập lần thứ nhất, đại truởng lão Mahã 
Kassapa đã có nói nhu sau: “Yannũna mayarn ãvuso dhammanca vinayanca 
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sangagheyyama - Này chư hiền giả, như vậy chúng ta nên đồng nhau trùng tụng 
và sắp xếp Pháp và Luật lại”. 

Cũng như Đức Phật đã căn dặn đại trưởng lão Ãnanda trong hai câu kệ sau đây: 
“Yo vo Ãnanda, mayã dhammo ca vinayo ca desito pannatto so vo mamacca 
yena satthã - Này Ãnanda, pháp nào mà Như Lai đã giảng giải rồi, Luật nào mà 
Như Lai đã chế định rồi, Pháp và Luật ấy, khi Như Lai đã tịch diệt, là thầy của 
các con vậy”. 

vẩn: Chỗ nói Phật ngôn có ba là như thế nào? 

Đáp: Chồ nói Phật ngôn có ba là: Phật ngôn mà lúc Đức Phật vừa thành đạo 
quả và khải thuyết ra lần đầu tiên gọi là so Phật ngôn, Phật ngôn mà lúc Đức Phật 
khải thuyết sau đó, tất cả được gọi là trung Phật ngôn, Phật ngôn mà Đức Phật 
khải thuyết lần cuối cùng trước lúc viên tịch Niết-bàn gọi là hậu Phật ngôn (di 
huấn tối hậu). 

Khi vừa mới chứng đắc đạo quả, Đức Phật hân hoan duyệt ý nên thốt lên lời 
chánh tri kiến như sau: “Anekajãti samsãram sandhãvisam anibbisam 
gahakãrakam gavesanto dukkhã jãti punappunam gahakãraka dittho'si puna 
geham na kãhasi sabbã te phãsukã bhaggã gahajũtam visankhitam 
visankhãragatam cittarn tanhãnam khayam ajihagã - Xuyên qua nhiều kiếp sống, 
Như Lai thênh thang đi trong vòng luân hồi để tìm, nhưng không gặp, người thợ 
cất nhà này. Phiền muộn thay, đời sống triền miên tái diễn. Này hỡi người thợ 
làm nhà! Ngưoi đã bị bắt gặp. Ngươi không còn cất nhà nữa. Tất cả rai mè của 
ngươi đã gãy. Cây đòn dông của ngươi cũng bị phá tan”. 

Còn về Phật ngôn tối hậu sau cùng trước khi Đức Phật sắp viên tịch Niết-bàn đã 
nói như sau: “Amantiyãmi vo bhikkhave khayavaya dhammã sankhãrã 
appamãdena sumpãdetha - Này chư tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi: Các 
pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật”. (Có nghĩa là: Này chư 
tỳ kheo, nay ta có lời căn dặn đến chư tỳ kheo rằng: Các pháp hữu vi thật không 
bền vững, có tánh cách tiêu hoại là thường, vậy chư tỳ kheo không nên dể duôi, 
ráng lo chu toàn phận sự của mỗi người cho được viên mãn). 

về phần trung Phật ngôn là Đức Phật khải thuyết tất cả Giáo pháp ở trong khoảng 
giữa của sơ Phật ngôn và hậu Phật ngôn. 

Vẩn: Chỗ nói Phật ngôn có ba tạng là như thể nào? 

Đáp: Tất cả Phật ngôn được kiết tập lại chỉ có ba là: Luật Tạng (Vinaya 
Pitaka), Kinh Tạng (Suttanta Pitaka) và Vô Tỷ Tạng (Abhidhamma Pitaka). 

Giải thích rằng: Giới bổn Biệt biệt giải thoát giới - Patimokkha là phần cụ túc 
giới của chư tỳ kheo và giới bổn của chư tỳ kheo ni, hai sự phân tách (vibhahga) 
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của phận sự tỳ kheo và tỳ kheo ni, hai mưoi hai phần (khandala), mười sáu tiểu 
phần (parivãra) mà chư Thánh tăng đã kiết tập lần đầu tiên được gom kết lại 
thành Luật tạng. 

Tất cả Phật ngôn ở trong năm bộ Kinh (Nikãya), như là Trường bộ Kinh (Dĩgha 
Nikãỵa) có ba mưoi bốn bài kinh, Trung bộ Kinh ( Majjhima Nikãỵa) có một trăm 
năm mưoi hai bài kinh, Tưong Ưng bộ Kinh (Samyutta Nikãya) có bảy ngàn bảy 
trăm sáu mưoi hai bài kinh, Tăng Chi bộ Kinh (Aĩiguttara Nỉkãya) có chín ngàn 
năm trăm năm mưoi bảy bài kinh và Tiểu bộ Kinh (Khuddaka Nikãya) có được 
mười lăm tập kinh. Tất cả năm bộ Kinh này được kết hợp lại thành Kinh Tạng. 

Tất cả Phật ngôn ở trong bảy bộ thuộc Vô Tỷ Pháp Tạng như là Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ) , Phân Tách (Vibhanga), Nguyên Chất Ngữ (Dhãtukãthã), 
Nhân Chế Định ịPuggalapannatti), Ngữ Tông ( Kãthãvatthu '), Song Đối 
(Yamaka), và Phát Thú (Patthãna). 

Từ ngữ Luật (Vinaya) có ý nghĩa là Phận sự đặc biệt” hay là “Luật lệ đê trau 
dồi sửa đôi, sai biệt riêng lẻ 

Giải thích rằng : Luật của Đức Phật là chỉ có một. Tuy nhiên sở dĩ có sự sai biệt 
riêng lẻ là tùy theo đoạn của tội lỗi (Ãpattỉ) như Bất Cộng Trụ thì có bốn, Tăng 
Tàng thì có mười ba v.v..., mồi đoạn của tội lỗi đều có sự sai khác với nhau và 
riêng biệt. 

Lại nữa, Luật có điểm đặc biệt như phần “Anupannatti ” chế định kế tiếp có nhiều 
sự lợi ích, như làm cho điều giới học trở nên gắt gao hay là dễ dãi bớt đi, cho nên 
gọi là điểm đặc biệt. Nói về lề lối thì để trau dồi thân, ngữ cho trở nên thanh tịnh, 
tốt đẹp, trang nghiêm, không sai trật, không ti liệt, không xấu xa trong mọi hành 
động. 

Từ ngữ “Kinh” (Nikãya) có nghĩa là “nói ra” hoặc là “mực thước” hay là “kết 
lại”. 

Giải thích rằng : Pháp được nói ra có nhiều sự lợi ích cho mình và cho người khác 
mà Đức Phật đã khải thuyết ra tùy theo trình độ của mồi nhân vật sai khác nhau. 
Chồ nói rằng “mực thước” là đáng cho các bậc trí thức lấy theo đó mà làm tiêu 
chuẩn. Chồ nói rằng “Ket lại” là kết lại thành xâu như xâu chuồi hoa mà người 
thợ hoa khéo tay xâu kết lại một cách thiện xảo, nên được gọi là “Kinh”. 

Từ ngữ “Vô Tỷ Pháp” (Abhidhamma) có ý nghĩa là “Pháp có sự tiến hóa, nhất 
định, đáng tôn kính cúng dường, pháp không có sự nhầm lẫn và pháp cao thượng 
thù thắng”. 

Giải thích rằng : Chồ được nói “Pháp có sự tiến hóa” là hành giả nào thực hành 
theo pháp ấy, có tâm bác ái rải ra khắp thập phưong, làm cho thiền định phát sanh 
lên, có thể sanh về Thiên giới là cõi sắc giới. Chồ nói rằng “Pháp nhất định” là 
pháp ấy có đặc tính riêng biệt cho mồi trạng thái như ngũ trần thì sắc trần không 
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lẫn lộn với thinh trần v.v... Chồ nói rằng “Pháp đáng tôn kỉnh cúng dường” là 
pháp ấy là những pháp hữu lậu (sekkha), pháp vô lậu (asekkha) và pháp siêu xuất 
thế gian ịlokuttara ) đều được đáng tôn kính cúng dường. Chỗ nói rằng “Pháp 
không có sự nhầm lẫn” là các pháp ấy như sắc không có sự nhầm lẫn cho là thọ 
v.v... Chồ nói rằng “Pháp cao thượng thù thắng” là các pháp ấy được Đức Phật 
khải thuyết ra như là sắc giới pháp, Vô Tỷ pháp, Vô thượng pháp. Tất cả các 
pháp đã được giải thích gọi là “Vô Tỷ Pháp”. 

Ket hợp lại tất cả ba phần là Luật, Kinh và Vô Tỷ Pháp được gọi là Tam Tạng 
hay Pháp học. 

Chồ nói rằng “Tạng” có nghĩa là “thành phần” hay “vật chứa đựng”. Vì Pháp học 
được chia ra nhiều lý lẽ sai biệt nhau nên gọi là “vật chứa đựng tất cả Phật ngôn”. 

- Tam Tạng ấy — nói về sự thuyết trình thì có ba ý nghĩa: mệnh lệnh thuyết giảng 
ị.'Ẫnãdesanã ): Tạng Luật được Đức Phật khải thuyết do uy quyền của Ngài đã chế 
định về sự hành vi đúng hay sai; từ chương thuyết giảng (Vohãradesanã ): Tạng 
Kinh do Đức Phật khải thuyết diễn giải kiến thức để kêu gọi, khuyến khích và 
dắt dẫn chúng sanh; siêu lý thuyết giảng ( Paramatthadesanã ): Tạng Vô Tỷ Pháp 
đã được Đức Phật khải thuyết ra toàn Giáo pháp sâu xa, thậm thâm vi diệu, cao 
quý thù thắng... 

- Tam Tạng — nếu nói về giáo lý thì cũng có ba ý nghĩa như sau: lời thuyết giảng 
tùy theo tội lỗi của chúng sanh ( yathãparãdha sãsanã) là chủ yếu nói về Tạng 
Luật; lời thuyết giảng tùy theo trình độ và tánh tình của chúng sanh (yathãnuỉoma 
sãsanã) là chủ yếu nói về Tạng Kinh; lời thuyết giảng bậc thù thắng tùy theo 
chúng sanh có nhiều ngã chấp (yathãdhamma sãsanã) là chủ yếu nói về Tạng Vô 
Tỷ Pháp. 

- Tam Tạng - nếu nói về Pháp học thì có ba ý nghĩa như sau: điều học giới cao 
thượng (adhisila sĩkkhã ): pháp học đầu tiên là giới phần, chủ yếu nói về Tạng 
Luật; điều học tâm cao thượng (adhỉcỉtta sĩkkhã)'. pháp học phần giữa là tâm 
định, chủ yếu nói về Tạng Kinh; điều học tuệ cao thượng (adhỉpannã sĩkkhã ’): 
pháp học phần đoạn cuối là trí tuệ, chủ yếu nói về Tạng Vô Tỷ Pháp. 

- Tam Tạng - nếu nói về sự dứt bỏ thì cũng được chia ra làm ba phần: sự dứt bỏ 
phiền não thô thiến (vitikkama pahãna) là pháp đối nghịch với giới hạnh, đây là 
chủ yếu nói về Tạng Luật; sự dứt bỏ phiền não ngăn cản thiền định ipariyutthãna 
pahãna ) đây chủ yếu nói về Tạng Kinh; sự dứt bỏ phiền não ngủ ngầm trong tâm 
(anusaya pahãna) là pháp đối nghịch với trí tuệ, đây chủ yếu nói về Tạng Vô Tỷ 
Pháp. 

- Trong Tam Tạng, mồi tạng đều có bốn cách sâu xa, đó là: pháp lý thậm thâm 
(dhamma gambhĩra ): sâu xa về nguyên nhân; nghĩa lý thậm thâm (attha 
gambhĩra ): sâu xa về hậu quả lý luận; thuyết giảng thậm thâm (desanã 
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gambhira ): sâu xa về sự thuyết giảng; giác ngộ thậm thâm (patỉvedha gambhira): 
sâu xa về sự giác ngộ, hoặc sự lãnh hội về nhân quả, hoặc lý lẽ của Giáo pháp. 

- Trong Tam Tạng có bốn thể loại ngôn ngữ, đó là: Phật ngôn (Buddha bhãsita): 
ngôn ngữ chính thức do từ Đức Phật khải thuyết ra; Thinh vãn ngôn (Sãvaka 
bhãsỉta ): ngôn ngữ do chính từ Thinh Văn đệ tử của Phật khải thuyết ra; Đạo sĩ 
ngôn (Isi bhãsita)'. ngôn ngữ do các vị Đạo sĩ chánh kiến thuộc về hàng chân 
ngôn khải thuyết ra; Thiên ngôn (Devatã bhãsita ): ngôn ngữ do tự Chu Thiên 
khải thuyết ra. 

- về trạng thái của Pháp học, có ba thể loại, đó là: 

Alaggaddũpamã pariyatti: Pháp học ví nhu nguời bắt rắn độc, là nguời có 
học theo Pháp học với tác ý xấu xa, bất thiện hảo, mong muốn đuợc lợi lộc 
trong tứ vật dụng cúng duờng, hoặc để tranh đua cầu danh, để có mặt mày tên 
tuổi với nguời, hoặc cố ý để trả lời những câu hỏi của hàng thính chúng cho 
thật hay, chớ không phải học rồi để suy xét theo trí tuệ để cho thấy rõ ân đức 
cao thuợng của các pháp cần phải đạt đến. Vì vậy, mà phải chịu sự đau khổ 
lâu dài bởi do tác ý của sự học bất thiện hảo, đuợc ví nhu nguời đi bắt rắn độc. 
Thấy rắn liền nắm bắt không nhằm chồ nên bị rắn mổ cho phải bị bán sống 
bán chết, hoặc có khi phải bị mạng vong. Bởi do bắt rắn không đúng cách nhu 
thế nào thì nguời học Tam Tạng với tác ý bất thiện hảo cũng sẽ bị khổ đau 
cũng duờng nhu thế ấy. 

Nissaranattha Pariyatti: Pháp học mà nguời thọ trì cốt để thực hành theo 
pháp cao thuợng, nhứt là thọ trì giới cho thật tinh nghiêm, để đuợc thoát khỏi 
vòng sanh tử luân hồi. 

Bhanậãgarỉya Parỉyattỉ : Pháp học mà các bậc Thánh nhân đã chứng đắc 
đạo quả rồi, tuy nhiên chỉ để bảo tồn Giáo pháp hay học hỏi thêm vì phận sự 
mà thôi. 

- Cách thực hành, hành theo Tam Tạng có lợi ích sai biệt nhu sau: nếu vị tỳ kheo 
thục hành thiện hảo đúng theo Tạng Luật thì sẽ đuợc chứng đắc “tam thắng trí” 
do nhờ vào giới hạnh; nếu vị tỳ kheo thực hành thiện hảo đúng theo Tạng Kinh 
thì sẽ đuợc chứng đắc “lục thắng trí” do nhờ vào định hạnh; nếu vị tỳ kheo thực 
hành thiện hảo đúng theo Tạng Vô Tỷ Pháp thì sẽ đuợc chứng đắc “tứ tuệ phân 
tích” do nhờ vào tuệ hạnh. 

Neu thực hành sái quấy với Tạng Luật thì sẽ trở nên nguời “phá giới”. Neu thực 
hành sái quấy với Tạng Kinh thì sẽ trở nên nguời “tà kiến”. Neu thực hành sái 
quấy với Tạng Vô Tỷ Pháp thì tâm trí của nguời trở nên điên cuồng rối loạn. 

Vấn: Chỗ nói Phật ngôn chia ra làm năm bộ Kỉnh là như thế nào? 
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Đáp: Tất cả Phật ngôn ở trong năm bộ Kinh (Nikaya), như là Trường Bộ Kinh 
(Dĩgha Nikãya) có ba mươi bốn bài kinh, Trung Bộ Kinh ịMajjhima Nikãya) có 
một trăm năm mươi hai bài kinh, Tương Ung Bộ Kinh (Samyutta Nikãya) có bảy 
ngàn bảy trăm sáu mươi hai bài kinh, Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya) có 
chín ngàn năm trăm năm mươi bảy bài kinh và Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya) 
có mười lăm tập kinh. Tất cả năm bộ Kinh này được kết hợp lại thành Kinh Tạng. 

Vấn: Chỗ nói Phật ngôn chia ra làm chín chi là như thế nào? 

Đáp: Chín chi ấy là: Sutta (Kỉnh Tập), Geyya (Thi Ca), Veyyakarana (Giải 
Thích), Gãthã (Câu Kệ), Udãna (Tự Thuyết Kinh), Itivuttaka (Như Thị Nghĩa 
Kinh), Jãtaka (Bôn Sanh), Abbhũta (Phi Thường), Vedalla (Giảo Điều). 

Giải thích rằng : Các bài kinh trong Suttanipãta (Kinh Tập) như là Mangala sutta 
(Kỉnh Kiết Tường), Ratana sutta (Kinh Tam bảo), v.v... và Ubhato vibhanga, 
Khandhaka, Parivãra v.v..., và các Phật ngôn khác trong Tạng Kinh đều gọi là 
Sutta (Kinh Tập) hết cả thảy. Geyya (Thi ca) /à tất cả các đoạn kinh thuộc về “bài 
kệ” và các câu kệ trong phần Samyutta Nikãya (Tương Ưng bộ Kinh) đều gọi là 
Geyya (Thi ca) hết cả thảy. Veyyãkarana (Giải thích)', là tất cả bài kinh trong 
Tạng Vô Tỷ Pháp hoặc trong các bộ Kinh không có lẫn lộn kệ ngôn và Phật ngôn, 
không có liên quan tới tám chi còn lại, được gọi là Veyyãkarana (Giải thích) hết 
cả thảy. Gãthã (Câu kệ): là những câu kệ của các vị Thánh Tỳ kheo Tăng (Trưởng 
lão Tăng kệ) và Thánh Tỳ kheo Ni (Trưởng lão Ni kệ) hoàn toàn không dính líu 
tới các bài kinh kia. Udãna (Tự thuyết kỉnh): là tất cả tám mươi hai đoạn kinh 
luôn cả kệ ngôn do sự thỏa thích của bậc trí tuệ mà khải ngôn lên. Itivuttaka (Như 
thị nghĩa kỉnh): là mười đoạn kinh do các hàng Thinh Văn đệ tử của Đức Phật 
nói lên dựa vào Phật ngôn của Đức Phật đã thuyết. Jãtaka (Bon sanh): Nói về sự 
tích trong năm trăm tiền kiếp của tiền thân Đức Phật, khi hãy còn là Bồ tát. 
Abbhũta (Phi thường): Nói về những pháp lạ chưa từng có, chưa từng nghe, bây 
giờ lại phát sanh lên, như trong thân người của Đại đức Ananda có bốn pháp lạ 
và đặc biệt V.V.. Vedalla (Giảo điều): là các đoạn kinh khi vấn hỏi Đức Phật xong 
rồi, liền phát tâm thuần tịnh, hân hoan duyệt ý và thỏa lòng toại ý. 

Vẩn: Phật ngôn có tất cả tám mươi bổn ngàn pháp môn, làm thế nào chia ra 
được moi pháp môn? 

Đáp: Phật ngôn có tám mươi bốn ngàn pháp môn được chia ra như sau: bài 
kinh nào có mỗi liên kết (i anusandhi ) là mỗi sự liên hệ hay kết luận là mỗi pháp 
môn; trong mồi bài kệ, với mỗi câu hỏi và mỗi câu trả lời đều là mỗi pháp môn; 
ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp, mồi phần “Mãtikã - Mầu Đề Tam” hoặc “Dukã — Mầu 
Đề Nhị” hoặc “Catukã - Mầu Đề Tứ” hay trong phần tâm với mồi phần đều là 
pháp môn; về trong Tạng Luật, mỗi câu chuyện, mỗi một Mãtikã (Mau Đe), mỗi 
điều giới học, mỗi cách phạm tội, mỗi các không phạm tội, mỗi sự phạm tội hay 
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không phạm tội, trong từng mồi Matika đều là mồi pháp môn. Và như thế là cách 
chia và tính từng pháp môn là như thế. 

vẩn: Còn về Thánh đế (Lokuttara Dhamma) mà Đức Phật đã giảng giải một 
cách đúng đắn thiện hảo là như thế nào? 

Đáp: Gọi là “Thánh Pháp” mà Đức Phật giảng giải một cách thiện hảo, đó là 
giảng giải Pháp hành chân chánh đáng đưa đến Niết-bàn. Bởi vì, Niết-bàn mà 
con người tầm cầu để chứng đắc, phải thực hành thật thuần tịnh để xa lìa ái tình, 
sân hận, si mê, là phải thực hành theo tam học giới, định, tuệ. Vì giới để ngăn 
ngừa và dứt bỏ phiền não thô thiển của tham, sân, si. Với định thì dứt bỏ phiền 
não trung bình của tham, sân, si. Và sau cùng, là tuệ để diệt tất cả tham, sân, si 
loại phiền não vi tế. Đây là con đường chân chánh (Chánh Đạo), trung thực, kết 
tụ lại chảy vào trong một chồ là Niết-bàn. Thí dụ như tất cả nước trong con sông 
Hằng đều chảy chung ra một con đường với nước con sông Yamunã, cùng với 
tất cả màu sắc, mùi vị v.v... cũng đều như nhau. Cũng như vậy, Thánh pháp mà 
Đức Phật đã khéo giảng thuyết rất chân chánh, trung thực, và thiện hảo đều như 
nhau. 

Vẩn: Vậy như thế nào là “Thánh Pháp ”? 

Đáp: Lokam uttaranti 'tỉ lokuttara - Pháp để cứu vớt chúng sanh ra khỏi thế 
gian, gọi là Thánh pháp. LokuttarantVti lokuttarã - Pháp dẫn dắt chúng sanh 
được siêu xuất khỏi tam giới thế gian, gọi là Thánh pháp. Loke atrekã’ti lokuttarã 
- Pháp cao quý nhất trong thế gian, gọi là Thánh pháp. 

Vấn: Vậy những Thánh pháp gồm có những chi? 

Đáp: Những Thánh pháp ấy gồm có: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh cần, Tứ Như Ý 
Túc, Ngũ Quyền, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát chánh đạo, Bốn Đạo, Bốn Quả 
và một Niết-bàn. 

Vấn: Tứ Niệm Xứ là như thế nào? 

Đáp: Tứ Niệm Xứ có bốn, đó là: kayanupassanasatỉpatthana - thân tùy quán 
niệm xứ là niệm thân trong thân; vedanãnupassanãsatipatthãna - thọ tùy quán 
niệm xứ là niệm thọ trong thọ; cittãnupassanãsatipatthãna - tâm tùy quán niệm 
xứ: là niệm tâm trong tâm; dhammãnupassanãsatỉpatthãna — pháp tùy quán niệm 
xứ là niệm pháp trong pháp. 


Vẩn: Thế nào là niệm thân? 

Đáp: Phải thẩm sát chú niệm như sau: thân này là noi phối họp giả tạo của tứ 
đại: đất, nước, lửa, gió. Tất cả đều là vô thường, khổ đau và vô ngã. Khi thẩm sát 
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chú niệm thường xuyên như vậy thì khởi tâm chán nản, dứt bỏ các sự mê thích 
trong xác thân này. Khi tâm sát chú niệm về vô thường thì sẽ dứt bỏ được tư 
tưởng cho xác thân này là bền vững. Khi thẩm sát chú niệm về khổ đau thì sẽ dứt 
bỏ được tư tưởng cho xác thân này là an lạc. Khi thẩm sát chú niệm về vô ngã thì 
sẽ dứt bỏ được tư tưởng cho xác thân này là của ta. Khi tâm đã chán nản thì sẽ 
dứt bỏ được sự mê thích. Khi dứt bỏ được sự mê thích thì sẽ dứt bỏ được ái dục. 
Khi dứt bỏ được ái dục thì không còn có sự cố chấp nữa, mà khi không còn có 
sự cố chấp thì không còn có sự chấp thủ (upãdãna) vào ngũ uẩn thì sẽ được giải 
thoát. 

Vẩn: Thế nào là niệm thọ? 

Đáp: Khi một cảm thọ hỷ, thọ khổ, thọ xả thì phải thẩm sát chú niệm rằng thọ 
là vô thường, khổ đau và vô ngã. Lâu dần, khởi tâm chán nản không còn mê thích 
theo cảm thọ ấy và dứt bỏ sự cố chấp cảm thọ ấy, tưong tự như cách thẩm sát về 
thân. 


Vẩn: Thế nào là niệm tâm? 

Đáp: Khi tâm có tham ái khởi sanh (hoặc trong mười sáu cái tâm là đối tượng 
để thẩm sát chú niệm) thì liễu tri tâm tham ái đã khởi sanh và thẩm sát chú niệm 
rằng tâm tham ái này cũng là vô thường, khổ não và vô ngã. Lâu dần, khởi tâm 
chán nản không còn mê thích theo tâm tham ái ấy nữa và dứt bỏ sự cố chấp theo 
tâm tham ái ấy, tương tự như cách thẩm sát về thân. 

Vẩn: Thế nào là niệm pháp? 

Đáp: Niệm Pháp có năm phần là: Ngũ Triền Cái, Ngũ Thủ uẩn, Thập Bát 
Giới (gồm có lục căn, lục trần và lục thức), Thất Giác Chi và Tứ Thánh Đế. Khi 
pháp triền cái ( nĩvarana ) khởi sanh lên thì biết rõ pháp triền cái đã khởi sanh và 
phải thâm sát chú niệm về pháp triền cái ấy cũng là vô thường, khổ não và vô 
ngã. Lâu dần, khởi tâm chán nản không còn mê thích theo pháp triền cái ấy nữa 
và dứt bỏ sự cố chấp theo pháp triền cái ấy, tương tự như cách thẩm sát về thân. 

Vấn: Thế nào gọi là Tứ Chánh cần? 

Đáp: Tứ Chánh cần (Sammappadhana) là pháp nồ lực tinh cần, đó là: nồ lực 
tinh cần dứt bỏ pháp ác nào đã phát sanh lên trong tâm cho đoạn tận; nỗ lực tinh 
cần ngăn ngừa pháp ác nào chưa từng phát sanh lên đừng cho phát sanh; nỗ lực 
tinh cần cho làm pháp thiện nào chưa từng thực hiện cho được thực hiện; nồ lực 
tinh cần làm cho pháp thiện nào đã từng thực hiện cho được kiên cố. 


Vấn: Thế nào gọi là Tứ Như Ý Túc? 
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Đáp: Tứ Như Ý Túc (Iddhipada) là bốn pháp bền tảng làm cho phát sanh lên 
các pháp thắng trí thần thông. Đó là: Chandiddhipãda - Dục Như Ỷ Túc: Thành 
tựu mọi ước nguyện; Viriyiddhipãda - cần Như Ỷ Túc: Sự nồ lực thành tựu viên 
mãn; Cỉttiddhipãda - Tâm Như Ỷ Túc: Sự hiểu biết thành tựu viên mãn; 
Vimamsiddhipãda — Thắm Như Y Túc: Trí tuệ thành tựu viên mãn. 

Vẩn: Thế nào gọi là Ngũ Quyền? 

Đáp: Ngũ Quyền (Indríya) là năm pháp có quyền sáng tạo tác các pháp thiện. 
Gồm có: Tín quyền, Tấn quyền, Niệm quyền, Định quyền và Tuệ quyền. Lại nữa 
ngũ quyền được chia ra làm thành tám nhóm, đó là bảy bậc Thánh Hữu học 
(Sekkha Puggala) và một hạng phàm nhân thiện trí thức. 

Vấn: Thế nào là Ngũ Lực? 

Đáp: Ngũ Lực (Bala) là năm pháp có nhiều năng lực tạo tác các pháp thiện. 
Gồm có: Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực và Tuệ lực. Ngũ lực có được nhiều 
năng lực là do bởi những yếu tố sau đây. Tín lực có nhiều năng lực là do bởi năm 
yếu tố là: xa lánh người không có đức tin, thân cận với người có đức tin, thường 
suy xét đến Giáo pháp làm cho tâm hoan hỷ duyệt ý, tác ý khôn khéo và tự lập 
trường chân chánh. Tấn lực có nhiều năng lực là do bởi năm yếu tố là: xa lánh 
người lười biếng, thân cận với người có sự tinh tấn, thường suy xét đến Tứ Chánh 
Cần, tác ý khôn khéo và tự lập trường chân chánh. Niệm lực có nhiều năng lực 
là do bởi năm yếu tố là: xa lánh người không có sự ghi nhớ hoặc hay quên, thân 
cận người có sự ghi nhớ mạnh, và đầy đủ, thường suy xét đến Tứ Niệm Xứ, tác 
ý khôn khéo và tự lập trường chân chánh. Định lực có nhiều năng lực là do bởi 
năm yếu là: xa lánh người không có sự định tâm hay lao chao phóng dật, thân 
cận với người có sự định tâm mạnh và đầy đủ, thường suy xét đến thiền định và 
sự giải thoát, tác ý khôn khéo và tự lập trường chân chánh. Tuệ lực có nhiều năng 
lực là do bởi năm yếu tố là: xa lánh người si mê lầm lạc, thân cận với bậc có trí 
tuệ mạnh và đầy đủ, thường đọc hay nghiên cứu những kinh sách cao siêu, tác ý 
khôn khéo và tự lập trường chân chánh. 

Hai pháp quyền và lực cũng có ý nghĩa như nhau, tuy nhiên một bên là nền tảng 
(quyền - indriya) và một bên là năng lực hoặc nghị lực (lực - bala) để đưa hành 
giả đến Niết-bàn. Tại đây lực có năm ý nghĩa là: không rung động, xao xuyến 
trước các pháp đối nghịch, như là không có đức tin v.v...; giúp đõ các pháp liên 
kết làm cho được trong sạch các phận sự; làm cho tâm được vững vàng kiên cố; 
làm cho tâm sáng suốt trong các pháp giác ngộ; làm cho tâm được liễu tri chân 
lý; làm cho hành giả được an trú trong các pháp tịnh lặng, là Niết-bàn. 


Vẩn: Thế nào là Thất Giác Chi? 
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Đáp: Thất Giác Chi (Bojjhanga) là bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, gồm có: Niệm 
giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, 
Định giác chi, Hành xả giác chi. Satibojjhahga - Niệm giác chi: niệm hoặc ghi 
nhớ, hay trí nhớ là pháp quan trọng nhất, làm cho sự lợi ích được thành tựu, bởi 
vì con người khi làm bất luận việc gì do thân, khâu mà được thành tựu mỹ mãn 
cũng đều do nhờ có sự ghi nhớ. Hon nữa, sự ghi nhớ là pháp để giữ gìn trông 
nom các cửa, nhất là nhãn môn ( cakkhudvãra ) không cho các pháp ác xâm chiếm 
vào trong thân tâm, khi có các trần như sắc trần từ bên ngoài đến tiếp xúc với các 
cửa thì chế ngự không cho hai pháp vui và buồn phát sanh lên được. Ví như người 
giữ cửa thành trì, xem coi người nào đặng cho vào, còn người nào xấu ác không 
đáng cho vào thì ngăn cản lại và không mở cửa cho vô. Nhưng sự ghi nhớ tại đây 
là sự ghi nhớ chân chánh, là phải luôn luôn ghi nhớ theo Tứ Niệm Xứ. 
Dhammacỉvaya sambojjhahga — Trạch pháp giác chi: trí tuệ suy xét các pháp 
đúng theo phương cách để diệt trừ phiền não rồi thực hành theo pháp ấy. Viriya 
sambhojjhahga — Tinh tấn giác chỉ: tinh tấn là sự nỗ lực tinh cần theo Tứ Chánh 
Cần. Pĩti sambhojjhahga - Hỷ giác chỉ: tâm hoan hỷ duyệt ý, vừa lòng thích ý, 
vì lẽ một khi làm việc chi đều do có tâm hoan hỷ duyệt ý mới mong được thành 
tựu. Passaddhỉ sambhojjhahga — Khinh an giác chi: tâm được tịnh lặng, thanh 
tịnh sẽ làm cho các công việc được thành tựu dễ dàng. Sammãdhỉ sambhojjhahga 
- Định giác chi: tâm an trụ trong một cảnh mới đem lại cho thấy rõ thực tướng 
vô thường, khổ đau và vô ngã của ngũ uẩn một cách dễ dàng. Upekkhã 
sambhojjhahga - Hành xả giác chi: tâm quân bình, thản nhiên, không vui không 
buồn, an nhiên tự tại, là pháp cao quý nhất để làm cho được thanh tịnh trong các 
điều lợi ích. 

Vấn: Thế nào là Bát chánh đạo? 

Đáp: Bát chánh đạo có tám chi, đó là: Sammaditịhi - Chánh kiến: sự thấy chân 
chánh; Sammãsahkappa — Chánh tư duy: sự tư duy, nghĩ suy chân chánh; Sammã 
vãcã — Chánh ngữ: lời nói chân chánh; Sammã kammanta — Chánh nghiệp: hành 
động chân chánh; Sammã ãjĩva - Chảnh mạng: nuôi mạng chân chánh; 
Sammãvãyãma - Chánh tỉnh tẩn: nỗ lực chân chánh; Sammã satỉ - Chánh niệm: 
sự ghi nhớ chân chánh; Sammãsamãdhi - Chảnh định: tâm an trụ chân chánh. 


Vấn: Thế nào là Chảnh Kiến? 

Đáp: Chánh Kiến là sự thấy trong nội tâm một cách chân chánh. Có bốn: 
dukkha hãnam - tuệ liễu tri về mười hai sự khố; dukkha samudãya hãnam — tuệ 
liễu tri về nguyên nhân phát sanh lên những sự khổ; dukkha nirodha hãnam - tuệ 
liễu tri việc diệt tận những sự khố; dukkha nỉrodhagãmỉnỉyã hãn am - tuệ liễu tri 
việc thực hành đưa đến nơi giải thoát khỏi sự khổ. 



15 


ÂN ĐỨC PHÁP BẢO (DHAMMA GO NA) 

Vẩn: Vậy Chánh Kiến có mẩy thể loại? 

Đáp: Có hai thể loại về Chánh Kiến, đó là: Lokiya dỉtthi - Kiến hiệp thế: là 
Chánh kiến của bậc phàm nhân, như nhận thấy làm các việc thiện thì quả an lành, 
làm các điều xấu ác thì gặt hái những quả khổ đau; Lokuttara ditthi - Kiến siêu 
thế : là Chánh kiến của bậc Thánh nhân, như liễu tri tường tận về lý Tứ Thánh 
Đe. Neu chia theo hạng người thì Chánh kiến có ba thể loại, đó là: Chánh kiến 
của bậc phàm nhân, Chánh kiến của bậc Thánh hữu học và Chánh kiến của bậc 
Thánh Vô học. 

Vẩn: Thế nào là Chánh Tư Duy? 

Đáp: Chánh Tư Duy là sự suy nghĩ chân chánh. Có ba chi, đó là: Nekkhamma 
sahkappa - Ly dục tư duy. là sự suy nghĩ để thoát khỏi sự ái luyến trong ngũ dục 
lạc, hoặc suy nghĩ về sự cắt ái ly gia; Abyãpãda sahkappa — Ly sân hận tư duy: 
là sự suy nghĩ không còn oán hận, oan trái; Avihimsã sahkappa - Ly oản hận tư 
duy: là sự suy nghĩ không có sự hãm hại người khác, hoặc suy nghĩ đến tâm bi 
mẫn thưong xót đến tất cả chúng sanh. 

Vấn: Thế nào là Chánh Ngữ? 

Đáp: Chánh Ngữ là lời nói chân chánh. Có bốn chi, đó là: không nói láo (vọng 
ngữ), không nói đâm thọc (lưỡng thiệt), không nói lời thô ác ngữ, không nói lời 
vô ích. Hoặc nói ra điều chân chánh, nói ra lời dịu ngọt, nói ra lời hữu ích và nói 
với tâm từ ái đến cho người nghe. 

Vấn: Thế nào là Chánh Nghiệp? 

Đáp: Chánh Nghiệp là việc làm chân chánh, như là không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà hạnh, hoặc làm các việc thiện như xả thí, trì giới hoặc các 
việc thiện do thân như quét dọn sân chùa, đền tháp v.v... 

Vẩn: Thế nào là Chánh Mạng? 

Đáp: Chánh Mạng là việc nuôi mạng chân chánh, như hàng Phật tử xa lánh 
năm điều không làm để nuôi mạng (không buôn bán chất say, không buôn bán 
vũ khí, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán nô lệ, không buôn bán thú 
vật) và hàng xuất gia thì phải xa lánh hai mưoi sáu tà mạng (không xem bói, 
không xem địa lý v.v...). 

Vấn: Thế nào là Chánh Tỉnh Tẩn? 

Đáp: Chánh Tinh Tấn là sự nồ lực tinh cần như nồ lực trong bốn pháp của Tứ 
Chánh Cần, nhất là nồ lực cố gắng ngăn ngừa các pháp xấu ác chưa phát sanh lên 
không cho phát sanh. 
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Vấn: Thế nào là Chánh Niệm? 

Đáp: Chánh Niệm là sự ghi nhớ chân chánh, như sự ghi nhớ trong Tứ Niệm 
Xứ, hoặc niệm theo mười đề mục tùy niệm (anussati). 

Vấn: Thế nào là Chánh Định? 

Đáp: Chánh Định là tâm an trụ chân chánh trong bốn tầng thiền sắc giới và 
Vô sắc giới. Hoặc là hành giả làm cho tâm thanh tịnh xa lìa ngũ trần và các pháp 
xấu ác, an trú vào trong tầng so thiền với tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất thống v.v... 

Vẩn: Bát chánh đạo nếu chia theo ba thể loại nghiệp báo thì chi đạo đi với 
loại nghiệp nào? 

Đáp: Nghiệp tạo ra từ ba noi là: thân, lời và ý. Chánh nghiệp thuộc về thân 
nghiệp. Chánh ngữ thuộc về ngữ nghiệp. Chánh mạng thuộc về thân nghiệp và 
ngữ nghiệp. Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh 
định thuộc về ý nghiệp. 

Vấn: Nếu kết họp Bát chánh đạo vào trong chỉ phần (khanậa) về giới, định và 
tuệ thì chi đạo nào thuộc về chi phần nào? 

Đáp: Chánh kiến và Chánh tư duy thuộc về phần tuệ. Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp và chánh mạng thuộc về phần giới. Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh 
định thuộc về phần định. 

Vấn: Tại sao trong Bát chánh đạo lại kể phần tuệ đầu tiên? Còn trong Pháp 
học lại kê phần giới đầu tiên? 

Đáp: Trong Bát chánh đạo, lại kể phần tuệ đầu tiên là vì tuệ ở đây còn yếu 
kém và là nguyên nhân. Vì ở trong Bát chánh đạo, lấy Chánh định làm quan trọng 
hon bảy chi đạo còn lại là phụ thuộc vào Chánh định. Còn trong tam học thì 
Chánh định là nhân, tuệ là quả. Nhân quả có thể thay đổi với nhau, khi tuệ còn 
yếu kém thì tuệ là nhân, định là quả. Ví như trong Bát chánh đạo thì Chánh kiến 
là chi đạo dẫn đầu, là vì có Chánh kiến thấy rõ chân chánh rồi mới thọ trì giới. 
Có thọ trì giới rồi mới tu thiền nhập định được. Khi có được nhập định thì mới 
tiến tu thiền minh sát được. Như vậy thiền minh sát phát sanh, là do thiền định. 
Thiền định pháp sanh là do trì giới. Trì giới được là do có tuệ liễu tri chân chánh 
với Chánh kiến trong việc thấy chân chánh. Ví như người trồng cây, trước tiên 
lấy hạt giống đem gieo trồng. Hạt nẩy mầm lên cây, làm cỏ, vun phân tưới nước, 
cây sẽ mọc lớn lên có hoa và trái. Như vậy, trái quả là nhờ có cây, cây có là nhờ 
vào hạt giống là từ noi trái quả. Vì vậy, nên nhân và quả mới có thể thay đổi với 
nhau theo như trên. 
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Vấn: Từ ngữ Palỉ “Magga - Đạo ” có ỷ nghĩa như thế nào? 

Đáp: Đạo là con đường dẫn dắt đưa đến Niết-bàn, hoặc là trạng thái diệt trừ 
lần lượt những phiền não. Như có câu Phật ngôn như sau: Kilese marento 
gacchanti maggo - Pháp nào có trạng thái diệt trừ phiền não một cách lần lượt, 
gọi là đạo. 

Vẩn: Vậy đạo diệt trừ phiền não một cách lần lượt trong quá khứ, trong vị lai 
hoặc trong hiện tại? Đáp: Phiền não trong quá khứ cũng không có diệt trừ, phiền 
não trong hiện tại và vị lai cũng không có diệt trừ. 

Vẩn: Nếu phiền não trong quá khứ, hiện tại hoặc vị lai đều không được diệt 
trừ, như vậy sự thực hành cho chứng đắc đạo quả thành ra là vô ích hay sao? 

Đáp: Chẳng phải việc thực hành cho chứng đắc đạo quả là vô ích. Là vì phiền 
não trong quá khứ, hiện tại và vị lai là không phải phận sự của đạo diệt trừ được. 
Vì lẽ đạo diệt trừ, đó là diệt trừ nguyên nhân hay phưong tiện để phát sanh ra 
những phiền não mà thôi. Ví như cây mới mọc chưa có trái quả. Neu muốn chặt 
bỏ đừng cho mọc thêm nữa thì không cần chặt hạt giống trước kia, hoặc trái quả 
chưa có hoặc cây vừa mới mọc đó, mà người ta chỉ cần đào tận gốc rễ bỏ đi thì 
cây mới không có thể mọc lên được. Hành giả chứng đắc đạo được ví như người 
chặt đốn cây, hạt giống để mọc lên cây như phiền não trong vị lai, cây non vừa 
mới mọc đó ví như ngũ uẩn hoặc phiền não hiện tại, gốc rễ của cây ví như nguyên 
nhân của phiền não, nếu diệt trừ hay đào tận gốc rễ của nguyên nhân thì tất cả 
phiền não đều tự nó diệt tận. Cũng ví như cây mà người ta đào tất cả gốc rễ hết 
rồi vậy. 

Vấn: Đạo có mấy bậc? Đáp: Đạo có bốn bậc: Thất lai đạo, Nhất lai đạo, Bất 
lai đạo và Vô sanh đạo. 

Vấn: Quả có mẩy bậc? Đáp: Quả cũng có bốn bậc tưong tự với Đạo, là: Thất 
lai quả, Nhất lai quả, Bất lai quả và Vô sanh quả. 

Vấn: Đạo có phận sự để diệt trừ phiền não, vậy còn quả dùng để diệt trừ cái 
chỉ? 

Đáp: Quả không có phận sự để diệt trừ cái chi cả, chỉ có sự thọ hưởng lấy sự 
an vui tịch tịnh mà thôi. Ví như bệnh nhân khi đã hết bệnh thì không cần phải 
dùng đến thuốc chữa trị nữa. Phiền não được ví như căn bệnh, đạo ví như thuốc 
chữa bệnh và sự lành mạnh hết bệnh được ví như quả. Như vậy, quả không cần 
phải diệt trừ bất luận phiền não nào cả. 
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vấn: Thảnh pháp là để thoát khỏi tam giới, như vậy tại sao các bậc đã chứng 
đắc Thất lai quả, Nhất lai quả, Bất lai quả lại còn phải đi tục sanh trong tam 
giới nữa? 

Đáp: Quả thật vậy, Chánh pháp có năng lực dắt dẫn chúng sanh ra khỏi tam 
giới, vì lẽ đạo đã diệt trừ phiền não thì những phiền não ấy không thể phát sanh 
trở lại để đưa chúng sanh ấy đi tái tục được. Các vị chứng đắc đạo quả bậc thấp 
còn phải tục sanh là do năng lực của pháp thế gian. Các vị chứng đắc quả vị bậc 
thấp vẫn chưa diệt trừ hết các phiền não, cho nên những phiền não còn dư sót lại 
dẫn dắt các bậc này phải còn đi tục sanh trong tam giới nhiều hay ít, tùy theo 
phiền não mà đạo đã diệt trừ vẫn còn dư sót. Ví như mười hai tâm bất thiện đưa 
chúng sanh đi thọ sanh trong tứ ác đạo. Tám tâm Đại thiện Dục giới Tịnh hảo 
đưa chúng sanh đi thọ sanh trong Lục Dục giới Thiên và Nhân loại. Năm tâm 
Thiện Thiền sắc giới đưa chúng sanh đi thọ sanh trong mười sáu cõi Phạm Thiên 
Sắc giới. Bốn tâm Thiện Thiền Vô sắc giới đưa chúng sanh đi thọ sanh trong bốn 
cõi Phạm Thiên Vô sắc giới. Còn tám Thánh pháp thì không có đưa chúng sanh 
đi thọ sanh trong cõi giới nào cả. Bởi vậy cho nên các bậc này không đi thọ sanh 
lại ở bất luận noi nào, vì lý do những Thánh pháp ấy, còn tái tục trong một vài 
kiếp nữa, đó là do noi pháp Thiện Hiệp thế dẫn dắt đi. 

Vấn: Ỷ nghĩa về Niết-bàn? 

Đáp: Niết-bàn là thoát khỏi phiền não bao vây chúng sanh, hoặc là pháp diệt 
tắt lửa phiền não, lửa khổ đau. Lửa phiền não đó là: lửa tham, lửa sân và lửa si 
phát sanh lên noi nội tâm là cho tâm bị uế trược, nóng nảy, bực bội. Còn lửa khổ 
đau là lửa sanh, lửa bệnh, lửa chết, lửa buồn rầu, khóc than, thưong tiếc, bực tức 
v.v... Chỉ có Niết-bàn mới diệt tắt lửa phiền não và lửa khổ đau, vì lẽ những loại 
lửa ấy không hiện hữu trong Niết-bàn. Hon nữa, Niết-bàn lại diệt tất cả các Pháp 
hành vi (sahkhãra) tạo tác, luôn cả tùy phiền não và ái dục. Niết-bàn không phải 
là đất, nước, lửa, gió, cũng không phải là cảnh giới của cõi Vô sắc giới, cũng 
không phải ở trong vũ trụ này cũng như vũ trụ sẽ tới, hoặc cũng không phải là 
mặt trời hay mặt trăng. Niết-bàn không phải là đi từ làng này đến làng kia, xứ 
này qua xứ khác, bất sanh bất diệt, không có một trú xứ hoặc một cõi giới nào 
cả. 


Vẩn: Tất cả trạng thái kể trên đều bác bỏ hết tất cả, như vậy, Niết-bàn là pháp 
rỗng không, không có hay sao? 

Đáp: Không phải như vậy, Niết-bàn quả là có thực. Tuy nhiên, vì Niết-bàn có 
trạng thái hết sức vi tế, chỉ có các bậc Thánh nhân mới khả năng để liễu tri được 
Niết-bàn qua tuệ nhãn mà thôi. 
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vấn: Nếu quả thật Niết-bàn là có thực, như vậy Niết-bàn ở tại nơi đâu? 

Đáp: Niết-bàn là một danh pháp vô sắc tướng ịarupadhamma ) không có trú 
xứ như các sắc thân thô thiển. Nói ở gần cũng được, ở xa cũng được. Ở gần là ở 
kế bên khi diệt hết tham, sân, si. Còn ở xa thì Niết-bàn ở vượt thoát khỏi tam 
giới. 

Vấn: Chỗ nói Niết-bàn là danh pháp vô sắc, vậy thì trú xứ ở đó lẩy cái chỉ 
nâng đỡ? 

Đáp: Có Pháp xứ (Dhammayatana) nâng đỡ vì Niết-bàn là danh pháp mà Pháp 
xứ cũng là danh pháp, cho nên mới có thể nâng đỡ với nhau được. Ví như, mây 
khói có sắc vi tế, khó mà nắm bắt hoặc níu kéo lại được, như không khí cũng 
tưong tự, cho nên mới nâng đõ cho mây khói được. Hon thế nữa, Niết-bàn quả 
là xác thực, ví như một quốc độ là có thật, thì khi muốn đến quốc độ ấy thì xứ ấy 
chắc chắn là có các con đường mà cuối con đường thì thế nào cũng đến quốc độ 
ấy được, như thế nào thì, Niết-bàn cũng có con đường Bát chánh đạo dắt dẫn đến 
cuối con đường thì lúc ấy sẽ đến Niết-bàn quả thật không sai vậy. 

Vấn: Quả là Niết-bàn có thức thi sao lại không được thấy? 

Đáp: Vì Niết-bàn là pháp “không phải là vật công cộng (iasadharana/ ’ cho 
nên muốn thấy Niết-bàn phải là bậc Thánh nhân đã xa lìa phiền não mới thấy 
được, còn như hạng phàm nhân thì còn đầy phiền não và tội lồi thì làm sao có 
thể thấy được. Ví như có con ếch mẹ khi thì ở dưới nước với các ếch con (con 
nòng nọc), khi thì nhảy lên bờ khô đi chồ này chồ nọ. Khi trở về lại với nước thì 
các con ếch con mới hỏi mẹ đi đâu? Êch mẹ nói: “Mẹ đi lên trên bờ khô đất liền”. 
Mấy con ếch con nói: “Mẹ nói con không tin, vì nếu có đất khô sao các con không 
thấy, không biết”. Êch mẹ liền cười và nói: “Quả là bờ đất liền có thực nhưng 
các con chưa có thể thấy được là vì các con còn cái đuôi thì làm sao thấy đất liền 
được. Chờ khi nào các con rụng cái đuôi thành ra con ếch rồi, khi ấy các con sẽ 
thấy đất liền không sai”. Bài ngụ ngôn này có ý nói con ếch mẹ như bậc đã chứng 
đắc đạo quả. Đất liền ví như là Niết-bàn. Con nòng nọc như là hạng phàm nhân. 
Cái đuôi ví như phiền não, khi rụng đuôi thì sẽ thấy được đất liền. Như khi diệt 
được phiền não thì sẽ thấy Niết-bàn vậy. Cho nên, nói Niết-bàn là pháp không 
phải công cộng cho hàng phàm nhân mà là một “Pháp đặc biệt” vậy. 

Vẩn: Như vậy Niết-bàn còn dư sót cái chi? Đáp: Chỉ còn lại tuệ quả 
(phalanãna) mà thôi. 


Vấn: Tuệ quả ẩy do từ đâu? 
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Đáp: Tuệ quả ấy có đuợc do nhờ sự thẩm sát chú niệm các Pháp hành, nhất là 
ngũ uẩn theo muòi pháp Tuệ quán. Ví nhu trái dừa nếu để lâu thì nó sẽ thúi hu, 
còn đem trồng thì nó sẽ mọc ra một cây khác nữa, nếu không muốn cho nó thúi 
hu hoặc mọc ra cây khác nữa thì đem nạo trái dừa ra và thắng lấy dầu dừa, dầu 
để lâu cũng không thúi hu và cũng chẳng còn giống để mọc ra cây khác đuợc 
nữa. Cũng nhu Niết-bàn thanh lọc ra từ trong ngũ thủ uẩn do nhờ vào kết quả của 
tuệ quán vậy. 

vấn: Nỉết-bàn là sự an vui tuyệt đổi hay là còn lẫn lộn với sự khổ đau? Đáp: 
Niết-bàn là sụ an vui tuyệt đối, nên đuợc gọi là “Ekantaparama sukha - An vui 
thù thắng”. 

Vấn: Nếu Niết-bàn quả có thực và an vui tuyệt đổi, như vậy có thể vỉ dụ hình 
tướng hoặc sự an vui tuyệt đổi như thế nào của Nỉết-bàn hay không? 

Đáp: Không thể đem ra ví dụ với việc này, vật nọ đuợc, vì Niết-bàn vô cùng 
vi tế, vuợt qua khỏi tất cả các sự vật trong vũ trụ, cũng nhu biển cả thục là hữu 
hình, tuy nhiên với nguời chua từng thấy biển cả lần nào thì làm sao mà đem ra 
ví dụ so sánh biển bao lớn, nuớc biển thì số luợng là bao nhiêu, trong biển có bao 
nhiêu cá v.v... 

Vấn: Niết-bàn không cỏ thể đem ra vỉ dụ được, nhưng ân đức của Niết-bàn 
có thế so sảnh với trạng thái nào khác không? 

Đáp: Có thể so sánh một cách tuong đối đuợc, chứ quả thật không thể so sánh 
một cách tuyệt đối đuợc. Ví nhu giọt nuớc không thể dính trên lá sen nhu thế 
nào, thì phiền não không thể hiện hữu trong Niết-bàn đuợc duờng thế ấy. Hoặc 
ví nhu một nguời khát nuớc và nhò uống đuợc nuớc thì khỏe khoắn nhu thế nào, 
thì Niết-bàn cũng làm cho con nguời đuợc an vui thanh tịnh duờng thế ấy, vì lẽ 
Niết-bàn đã diệt tận phiền não đã làm cho nó nóng nảy, bục tức, khát khao, khổ 
sở vậy. 

Vẩn: Niết-bàn có đặc tỉnh như thế nào? Đáp: Niết-bàn có đặc tính là diệt tận 
các pháp vô minh, ái dục, tham, sân, si, luôn tất cả pháp làm cho chúng sanh bị 
uế truợc, phải chịu luân hồi mãi trong vòng sanh tử. 

Vẩn: Niết-bàn có phận sự nhu" thế nào? Đáp: Niết-bàn có phận sự là bất tử 
ịacuti) - không ở duới mãnh lực của tất cả pháp hữu vi nào, Niết-bàn là bất 
sanh bất diệt, không rã tan. Hon nữa, Niết-bàn có phận sụ là làm cho thân tâm 
của bậc Thánh nhân đuợc an vui, thanh tịnh, tịnh lạc, tự tại, thoát khỏi tất cả 
sụ bận rộn, bục tức, nóng nảy của thân tâm. 
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Vẩn: Cái chỉ là quả của Niết-bàn? Đáp: Niết-bàn có trạng thái thoát khỏi 
“Cảnh giới của pháp hữu vi”. Hơn nữa, Niết-bàn là nguyên nhân diệt tất cả các 
pháp nghịch, nhứt là tham dục (kãmagãra) là quả. 


Vấn: Nỉết-bàn cỏ những ân đức chi? 

Đáp: Niết-bàn có nhiều ân đức, có thể bao gồm trong ba muơi hai ân đức nhu 
sau: ajãtỉ — vô sanh; ạịaram — bất lão; abyãdhỉ - không đau đớn; nỉbbhayam - 
không có điều kinh sợ; asankhatam - không có nguyên nhân cấu tạo; 
bhavabhindam — bẻ gãy tam giới; sukharn - an vui; khemam - an tịnh; tãnam — 
là nơi nuơng nhờ; lenam - là nơi ẩn núp; nỉccam - không thay đổi; acalam - 
không rúng động; dhuvasassatam — truờng tồn; avattasãram - không còn luân 
hồi; sukhamaddanarn - dứt bỏ sụ an vui hiệp thế của cảnh nguời và thiên giới; 
khudda maddanam - chế ngụ sụ đói; pipasahca vinayam — dứt bỏ sụ khát; 
manãỉayam - không có sự luyến tiếc; sammagghãta vajjam datthesam — diệt trừ 
các điều tội lồi nơi nội tâm; visahkhãram — không còn pháp hữu vi của danh và 
sắc; vivajjam - không có điều tội lỗi; tanhãkhayam — diệt trừ ái dục; vibhavam - 
xa lìa tam giới; virãgam - không có tham dục; vitamoham - không còn si mê; 
nirodham — diệt sự khố; animittam - không còn hiện tuợng; santabhãvam - phiền 
não đuợc chìm lắng; arãsãkaram - niết-bàn không có huơng vị của ái dục; 
appasãsanca - dứt bỏ sụ vui thích trong tâm; sitam — mát mẻ; amatam - bất tử. 

Trên đây, là những Thánh pháp mà Đức Phật đã khéo léo giảng giải một cách 
thiện hảo nhu vậy. 

Vẩn: Ỷ nghĩa của từ ngữ “Sanditthỉko ”? 

Đáp: Là pháp mà chính chu Thánh nhân thấy rõ nhờ kiến tánh. Có nghĩa là 
khi chu Thánh nhân đã diệt trừ phiền não rồi thì tự mình liễu tri Thánh đạo 
(Ariyamagga). Với hạng phàm phu, khi chua diệt trừ đuợc phiền não, nhứt là 
tham dục thì có lúc suy nghĩ mưu mô để hãm hại nguời khác, hoặc có khi cũng 
hại mình, phải chịu lãnh khổ đau. Còn nhu các bậc Thánh nhân liễu tri chân lý, 
là chứng đắc đạo quả rồi thì không còn có tâm toan tính hãm hại ai cả, nên hằng 
đuợc sụ an vui, bởi do nhờ kiến tánh. Hơn nữa, bốn đạo, bốn quả và một Niết- 
bàn chính là pháp Thánh mà bậc đã giác ngộ rồi thì không còn nghe và tin theo 
nguời khác nữa, bởi tự mình kiến tánh thấy chắc, biết chắc do nhờ vào tuệ minh 
sát. Lại nữa, các bậc Thánh nhân đã chiến thắng đuợc phiền não do nhờ kết hợp 
với Thánh quả và Niết-bàn. 

Vẩn: Ỷ nghĩa của từ “Ảkãliko”? 

Đáp: Là pháp chứng đắc đạo quả không chờ ngày giờ. Có nghĩa là khi thánh 
đạo đã phát sanh lên cho nguời nào rồi thì thánh quả liền phát sanh ngay kế đó, 
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không chậm trễ, không có thời gian để chờ đợi như năm, bảy ngày hay là một 
ngày hoặc nửa ngày rồi mới trổ sanh thánh quả. Có nghĩa là tâm đổng lực đạo 
khởi sanh lên rồi diệt mất thì tâm đổng lực quả phát sanh lên kế liền sát-na, không 
có một tâm đổng lực nào khác xen vào được. Do vậy, mới được gọi là “Pháp 
không chò thời gian”. 


Vẩn: Ỷ nghĩa của từ ngữ “Ehipassiko ”? 

Đáp: Là pháp khi đã chứng đắc đạo quả rồi thì có thể chỉ dạy cho người khác 
được biết, được thấy về Thánh pháp. Vì lẽ Thánh pháp có trạng thái xác thực, 
thanh tịnh. Ví như trong tay của người không có vàng thì không thể nào kêu một 
ai đến thấy được. Thánh pháp là chánh pháp, là chân lý, thanh tịnh trong suốt 
như vầng trăng rằm, hoặc chiếu sáng như ngọc ma ni, do vậy mới xứng đáng để 
cho người khác được đến nhìn xem. 

Vẩn: Ỷ nghĩa của từ ngữ “Opanayiko ”? 

Đáp: Là pháp của các bậc Thánh nhân nên để trong nội tâm mà thẩm sát chú 
niệm. Có nghĩa là Thánh pháp mà các bậc Thánh nhân đã để trong nội tâm rồi thì 
cho dù bị lửa cháy đốt xác thân cũng không nao núng. Hon nữa, Thánh đạo đang 
chú mục vào Thánh quả và Niết-bàn cũng gọi là “thẩm sát chú niệm ở nội tâm”. 

Vấn: Trong câu Phật ngôn “Paccattam vedỉtabbo vỉnnũhVtỉ” là có ỷ nghĩa 

như thế nào? 

Đáp: Là pháp mà các bậc Thượng trí tự chứng tri noi nội tâm. Có nghĩa là có 
ba bực Thánh nhân, là hạng Thượng trí, Trung trí và Hạ trí, tự liễu tri ở nội tâm 
rằng: “Đạo quả mà ta đã thực hành xong rồi, Niết-bàn là noi diệt khổ mà ta đã 
làm cho thấu đáo rồi”. Vì lẽ Thánh nhân chỉ có các hạng Thánh nhân được liễu 
tri ở nội tâm mà thôi. 

Hon nữa, một thuở nọ, đại trưởng lão Upavana đi đến đảnh lễ Đức Phật và tác 
bạch rằng: “Kính bạch đức Thế Tôn, Pháp thường được đọc tụng với câu kệ như 
sau Sanditthiko cho đến Paccattam veditabbo vinnũhi'ti có nghĩa là tự mình liễu 
tri chân lý v.v... do bởi nguyên nhân nào?” Đức Phật trả lời rằng: “Này Upavana, 
vị tỳ kheo trong Giáo pháp này, khi nhãn căn thấy sắc trần thì có cảm giác biết 
rõ ta vui hay buồn, biết rõ sự ưa thích trong sắc trần ấy, biết rõ ta có sự ưa thích 
trong sắc trần ấy. Khi nhĩ căn tiếp xúc với thinh trần, tỷ căn tiếp xúc với khí trần, 
thiệt căn tiếp xúc với vị trần, thân căn tiếp xúc với xúc trần, ý căn tiếp xúc với 
pháp trần, rồi khởi sanh cảm thọ liễu tri ta có vui hay buồn đối với những pháp 
trần ấy, biết rõ sự ưa thích trong những pháp trần ấy, biết rõ ta có sự ưa thích 
trong những pháp trần ấy. Này upavana, vị tỳ kheo liễu tri ta vui hay buồn đối 
với pháp trần ấy, biết rõ sự ưa thích trong pháp trần ấy, biết rõ ta có sự ưa thích 
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trong pháp trần ấy, do bởi nguyên nhân nào. Này Upavana, Pháp mà người được 
chứng tri về chân lý rõ như thế vậy”. Hoặc khi tiếp xúc giữa lục căn với lục trần, 
liền biết rõ lục trần ấy làm cho tâm khởi lên sự ưa thích và không ưa thích theo 
lục trần ấy, rằng ta không có tâm ưa thích theo lục trần ấy, như vậy gọi là pháp 
mà bậc Thượng trí tự thấy, tự biết ở noi tâm. Do vậy được gọi là Opanayiko. 

về ân đức Pháp Bảo như đã được giảng giải ở trên đây, đều là những ân đức 
cao thượng thù thắng của bậc Thánh nhân mà hạng phàm nhân không thể có 
được. 


Dứt phần Ân đức Pháp bảo. 
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Sangha Guna - Ân Đức Tăng Bảo 

Vẩn: Từ ngữ “Sangha - Tăng đoàn ” có ỷ nghĩa như thế nào? Có mẩy hạng? 
Có bao nhiêu ân đức? 

Đáp: Từ ngữ “ Sangha - Tăng đoàn” có ý nghĩa là “Nhóm” hoặc “Hội chúng”. 
Có hai hạng là “ Sammati Sahgha - Phàm Tăng” là một nhóm tỳ kheo tăng từ bốn 
vị tu sĩ xuất gia trở lên để hành tăng sự, và chua chứng đắc Thánh đạo Thánh 
quả. Và “ Ariya Sahgha — Thánh tăng” là một nhóm tỳ kheo đã chứng đắc Thánh 
đạo Thánh quả. 

Tăng đoàn có nghĩa là “gần nhau” là vì các bậc Thánh nhân cho dù ở xa cách 
nhau, ở xứ này hay xứ nọ, khác biệt nhau về dòng giống, nhung cũng gọi là gần 
nhau, vì chỉ có một khuôn khổ là giới đức và kiến thức tuong tự nhu nhau. Hon 
nữa, Tăng đoàn có nghĩa là “nguời đào tận phiền não”, bởi vì các vị ấy cố gắng 
đào bới các gốc rễ phiền não, nhứt là tham dục cho thoát khỏi ở noi thân tâm. 
Tăng đoàn nếu chia theo hạng Thinh văn thì có hai thể loại, là Phàm Thinh văn 
(Puthujjana Sãvaka ) và Thánh Thinh văn (Arỉya Sãvaka). Nhóm nguời chỉ nghe 
những huấn từ của Đức Phật hay là của các hàng Thinh văn đệ tử Phật, nhung 
vẫn chua chứng đức đạo quả, chỉ có đức tin thuần túy và đã quy y Tam bảo, gọi 
là Phàm Thinh văn. Còn nhóm nguời khi đuợc Giáo pháp của Đức Phật hoặc 
đuợc nghe từ bậc Thinh văn đệ tử Phật, rồi đuợc chứng đắc đạo quả ngay trong 
lúc đang thính pháp hoặc đuợc thỉnh pháp xong, đem ra thực hành trong một thời 
gian sau đó, rồi chứng đắc đạo quả, gọi là Thánh Thinh văn. Hàng chu tăng ấy 
có rất nhiều ân đức, nhứt là “supatipanno” các ngài đã thực hành rất tốt đẹp. 

Vẩn: Thế nào gọi là thực hành rất tốt đẹp? Đáp: Các ngài đã thực hành đúng 
theo chánh pháp, thực hành không trở lui lại, thực hành cho đến Niết-bàn, thực 
hành không trái nghịch và thực hành theo Giáo pháp. 

Vấn: Như thế nào gọi là thực hành đúng theo Chánh pháp? Đáp: Là khi đã 
thực hành cho đến thành bậc Thánh nhân thì không khi nào lùi trở lại làm bậc 
phàm nhân đuợc. 

Vấn: Như thế nào gọi là thực hành cho đến Niết-bàn? Đáp: Là thực hành theo 
thiền minh sát cho đến tuệ thuận tùng xuôi theo chiều Niết-bàn. 

Vấn: Như thế nào gọi là thực hành không trái nghịch? Đáp: Là thực hành 
không trái nghịch lại với Niết-bàn. 

Vẩn: Như thế nào gọi là thực hành theo Giáo pháp? 
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Đáp: Là thực hành đúng theo Giáo pháp “ Dhammanudhammappatipada - 
Pháp tùy thuận Giảo pháp, là con đường đi Niết-bàn. Vì lẽ các ngài thực hành 
cho đến đạo quả, nên gọi là thực hành theo Giáo pháp. Hon nữa, chư tăng thực 
hành theo huấn từ của Đức Phật đã giảng dạy, không sai trật chút nào, gọi là thực 
hành tốt đẹp. Lại nữa, các ngài lấy giới luật làm hàng rào để ngăn ngừa kẻ nghịch 
là điều tội lỗi và phiền não. Lấy định làm nền tảng để chế ngự các pháp ác xâm 
nhập vào các tâm thiện. Lấy trí tuệ làm ngọn đèn soi sáng bên trong các pháp 
hữu vi, nhứt là ngũ uẩn cho thấy rõ là vô thường, khổ đau, vô ngã, và làm cho trí 
tuệ sắc bén để diệt tận các pháp ngủ ngầm trong tâm rất vi tế. Với bậc tu tập hạng 
thấp thì các ngài cũng chứng đắc Thất lai quả và diệt được ba hạ phần kiết sử 
(samyojana) là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Do tự mình thấy rõ sự thanh 
tịnh duyên bởi tam vô lậu học là giới, định, tuệ, nên được gọi là thực hành tốt 
đẹp. 

Vấn: Từ ngữ “Ujupatipanno ” có nghĩa như thế nào? 

Đáp: Là thực hành không nghiêng ngả, nưong theo con đường trung đạo, trực 
chỉ thẳng đến Niết-bàn, không ngả nghiêng pháp lợi dưỡng 
(kãmasukhaỉỉikãnuyoga) , không ngả nghiêng theo pháp khổ hạnh 
(attakilamathãnuyoga), tất cả đều là con đường sai trật và không thể đến Niết- 
bàn. Hon nữa, các ngài thực hành chân chánh để dứt bỏ sự cứng rắn, sự nghịch 
ngợm, quanh co, gian xảo của thân, lời, ý, nên được gọi là thực hành chân chánh. 

Vẩn: Từ ngữ “Nãyapatipanno ” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài thực 
hành cho được giác ngộ Niết-bàn. 

Vấn: Như thế nào gọi là thực hành cho được giác ngộ Niết-bàn? Đáp: Là 
thực hành đúng theo Chánh pháp cho thấy rõ Niết-bàn. Hon nữa, các ngài thực 
hành cho thoát khỏi vòng luân hồi, không vì danh hoặc vì lợi để về các cõi Thiên 
giới, hoặc nếu muốn cho mọi người khen ngợi trong hiện tại, cho nên mới gọi là 
“Nãyapatipanno”. 

Vấn: Từ ngữ “Sãmỉcipatỉpanno” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài 
thực hành xứng đáng cho người lễ bái. 

Vấn: Như thế nào là thực hành xứng đáng cho người lề bái? Đáp: Các ngài 
thực hành theo con đường chân chánh, là giới, định, tuệ, trau dồi thân, lời, ý trực 
thẳng đến Niết-bàn xứng đáng cho người chấp tay vái chào, lễ bái. 
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Vấn: Câu kệ là “Yadỉdam cattãrỉ purỉsayugãni attha prurỉsapuggalã ” có ý 
nghĩa như thế nào? Đáp: Là chư tăng, nếu đếm đôi thì có bốn bậc, còn nếu đếm 
chiếc thì có tám bậc. 

Vấn: Nếu đếm đôi thì có bốn bậc và nếu đếm chiếc thì có tám bậc có ỷ nghĩa 
như thế nào? 

Đáp: Bậc đã chứng đắc đạo và quả Thất lai là một đôi. Bậc đã chứng đắc đạo 
và quả Nhất Lai là một đôi. Bậc đã chứng đắc đạo và quả Bất Lai là một đôi. Bậc 
đã chứng đắc đạo và quả Vô sinh là một đôi. Còn nếu tính theo chiếc riêng lẻ thì 
có bốn bậc chứng đắc đạo và bốn bậc chứng đắc quả, thành ra có tám bậc. 

Vẩn: Với bậc đã chứng đắc quả Thất lai thì dứt bỏ được những tâm bất thiện 
nào ? 

Đáp: Dứt bỏ được bốn tâm tham tưong ưng kiến và một tâm si hoài nghi, kết 
hợp lại thành năm tâm bất thiện. Dứt bỏ được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, 
hoài nghi và giới cấm thủ. Dứt bỏ được hai pháp ngủ ngầm là tà kiến ngủ ngầm 
và hoài nghi ngủ ngầm. 

Vấn: Sự thấm sát của bậc Thất lai như thế nào? Đáp: Sự thẩm sát của bậc 
Thất lai có năm điều là: thẩm sát về đạo; thẩm sát về quả; thẩm sát về phiền não 
đã dứt bỏ; thẩm sát về phiền não còn dư sót; thẩm sát về Niết-bàn. 

Vấn: Có mấy hạng bậc Thất lai? 

Đáp: Có ba hạng bậc Thất lai. Ekabiji: là bậc còn phải tái tục lại làm người 
một lần nữa rồi mới chứng đắc quả Vô sanh và không còn tái sanh noi nào nữa 
cả. Kolamkola: là bậc phải tái sanh vào gia tộc này hoặc gia tộc khác trong hai 
hoặc ba kiếp rồi mới chứng đắc quả Vô sanh. Sattakkhattum parama: là bậc phải 
tái tục vào cõi Thiên giới và Nhân loại trong bảy kiếp rồi mới chứng đắc quả Vô 
sanh và viên tịch Niết-bàn trong kiếp cuối cùng này. 

Vẩn: Tại sao lại phải chia bậc Thất lai ra làm nhiều hạng như vậy? 

Đáp: Các bậc ấy sai biệt với nhau là vì do noi tuệ minh sát, như bậc chỉ còn 
một kiếp nữa là nhò vào tuệ minh sát mạnh mẽ, sáng suốt mãnh liệt. Với bậc còn 
hai hoặc ba kiếp nữa là do việc tu tập tuệ minh sát chỉ là trung bình, không mãnh 
liệt lắm. Với bậc còn bảy kiếp là tuệ minh sát hoi yếu kém. 

Vẩn: Bậc Thất lai có đầy đủ pháp nào? Đáp: Bậc Thất lai có đầy đủ giới hạnh. 

Vẩn: Ngoài ra, bậc Thất Lai còn chia thêm hạng nào nữa không? 
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Đáp: Ngoài ba hạng vừa kể trên, còn chia theo sát-na (khana). Tâm dứt bỏ 
phiền não có hai mưoi bốn bậc là: lấy bốn Pháp hành (patỉpadã) nhân cho hai 
phận sự ịdhũra), như là: bậc còn một kiếp đều có bốn Pháp hành; bậc còn hai 
hoặc ba kiếp cũng có bốn Pháp hành; bậc còn bảy kiếp cũng có bốn Pháp hành. 
Tất cả có mười hai Pháp hành và đem nhân cho hai phận sự nữa, thì thành ra có 
hai mưoi bốn hạng cả thảy. 

vấn: Với bậc đã chứng đắc quả Nhất lai thì dứt bỏ được những tâm bất thiện 
nào ? 

Đáp: Dứt bỏ được bốn tâm tham tưong ưng kiến, hai tâm sân tưong ưng khuể 
phẩn. Dứt bỏ được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. 
Dứt bỏ được hai pháp ngủ ngầm là tà kiến ngủ ngầm và hoài nghi ngủ ngầm. 
Làm giảm bớt hai hạ phần kiết sử còn lại là tham dục thô thiển và sân hận thô 
thiển. Còn phải tục sanh lại trong cõi Dục giới một lần nữa rồi mới chứng đắc 
quả Vô sanh và viên tịch Niết-bàn. Các ngài cũng thẩm sát năm pháp như bậc 
Thất lai vậy. 

Vẩn: Bậc Nhất lai nếu chia theo sát-na tâm dứt bỏ phiền não thì có được mẩy 

hạng? 

Đáp: Có tất cả mười hai hạng, là chia theo ba pháp giải thoát (vimokkha), mỗi 
pháp giải thoát có bốn Pháp hành, do vậy có được mười hai hạng. 

Vấn: Với bậc đã chứng đắc quả Bất lai thì dứt bỏ được những tâm bất thiện 
nào ? 

Đáp: Dứt bỏ được tám tâm tham, hai tâm sân tưong ưng khuể phẩn. Dứt bỏ 
được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Dứt bỏ được hai 
hạ phần kiết sử còn lại là tham dục và sân hận. Các ngài cũng thẩm sát năm pháp 
như bậc Thất lai vậy. 


Vấn: Bậc Bất lai chia ra làm mẩy hạng? Đáp: Chia ra làm năm hạng, đó là: 
Antaraparinibbãyv. là khi tục sanh về cõi Phạm Thiên sắc giới chưa đến phân 
nửa tuổi thọ ở cõi Phạm Thiên ấy thì được chứng đắc quả Vô sanh và Niết-bàn 
luôn lúc ấy; Upahacca parinibbãyỉ : là khi tục sanh về cõi Phạm Thiên sắc giới 
được hon phân nửa và gần hết tuổi thọ ở cõi Phạm Thiên ấy thì được chứng đắc 
quả Vô sanh và Niết-bàn luôn lúc ấy; Asankhãra parinỉbbãyỉ: là bậc chứng đắc 
quả Vô sanh và dứt bỏ năm thượng phần kiết sử một cách dễ dàng, không khó 
khăn chi cả; Sasankhãra parinibbãyỉ : là bậc tu tập để dứt bỏ năm thượng phần 
kiết sử và chứng đắc quả Vô sanh một cách vô cùng khó khăn, phải cố gắng hết 
sức mới thành đạt được; Uddhamsoto akanỉtthagãmi : là bậc tục sanh về Ngũ 
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Tịnh Cư sắc giới thiên (Suddhavasa) và tiến tu tuần tự theo hết năm cõi sắc giới 
thiên rồi mới chứng đắc quả Vô sanh và Niết-bàn luôn lúc ấy. 

Việc tiến tu tuần tự theo từng cõi Phạm Thiên sắc giới như sau. Do tín mạnh, bậc 
Bất lai tục sanh về cõi Vô Phiền sắc giới thiên (Avihã) cho hết tuổi thọ tại đây 
và tục sanh vể cõi Vô Nhiệt sắc giới thiên. Do tấn mạnh, bậc Bất lai tục sanh về 
cõi Vô Nhiệt Sắc giới thiên (Ảtappã) cho hết tuổi thọ tại đây và tục sanh về cõi 
Thiện Hiện sắc giới thiên. Do niệm mạnh, bậc Bất lai tục sanh về cõi Thiện Hiện 
Sắc giới thiên (Sudassã) cho hết tuổi thọ tại đây và tục sanh về cõi Thiện Kiến 
Sắc giới thiên. Do định mạnh, bậc Bất lai tục sanh về cõi Thiện Kiến sắc giới 
thiên (Sudassĩ) cho hết tuổi thọ tại đây và tục sanh về cõi sắc Cứu Cánh sắc giới 
thiên. Do tuệ mạnh, bậc Bất lai tục sanh về cõi sắc Cứu Cánh sắc giới thiên 
(Akanựtha) thì chứng đắc quả Vô sanh và dứt bỏ năm thượng phần kiết sử, viên 
tịch Niết-bàn luôn lúc ấy. Trong bốn cõi đầu tiên là từ cõi Vô Phiền sắc giới 
thiên cho đến cõi Thiện Kiến sắc giới thiên có đủ cả năm hạng, do đó kết hợp lại 
thì có được hai mưoi hạng. Riêng về cõi sắc Cứu Cánh sắc giới thiên thì trừ ra 
hạng thứ năm, là Uddhamasolo akanitthagãmi, do đó, bậc Bất lai có được hai 
mưoi bốn hạng và nhân cho hai phận sự (dhũra) là tín phận sự (saddhãdhũra) và 
tuệ phận sự (pannãdhũra) như thế có được bốn mưoi tám hạng. 

Vẩn: Bất lai có đầy đủ những pháp chỉ? Đáp: Các ngài có đủ pháp thiền định. 

Vẩn: Còn bậc Vô sanh dứt bỏ được bao nhiêu pháp bất thiện? Đáp: Các ngài 
dứt bỏ tất cả những mười hai tâm bất thiện. Dứt bỏ được năm pháp thượng phần 
kiết sử, là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Và ba pháp ngủ ngầm 
là ngã mạn, ái dục và vô minh. 

Vấn: Bậc Vô sanh thẩm sát những pháp chỉ? Đáp: Các ngài thẩm sát chỉ có 
bốn pháp như ở bậc Thất lai. Không có việc thẩm sát ở phần những phiền não 
còn dư sót, vì lẽ các ngài đã diệt trừ tuyệt hết phiền não. 

Vẩn: Bậc Vô sanh chia ra làm mấy bậc? Đáp: Bậc Vô sanh được chia ra làm 
bốn bậc, đó là: sukhavipassako — lục quán (thiền khô)', là các bậc do nhò tu tập 
tuệ quán làm cho phiền não khô cạn hết và chứng đắc quả Vô sinh, và không có 
chứng đắc các pháp thắng trí; chalabhih.no - lục thẳng trí: là các bậc chứng đắc 
quả Vô sanh luôn các chứng đắc lục thắng trí; patisambhido - vô ngại giải : là 
các bậc đã chứng đắc quả Vô sanh cùng với tứ ngại giải; te vijjo - tam minh: là 
các bậc chứng đắc quả Vô sanh cùng với tam minh. Cả bốn bậc Vô sanh này chia 
ra làm hai nhóm, là sukhavipassako và sammtha yãnaka. Neu chia theo ba pháp 
vimokkha thì trong mỗi vimokkha (giải thoát) có bốn pháp, thành ra có được mười 
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hai bậc cho cả hai nhóm sukkhavipassako được mười bậc, và sammatha yanaka 
được mười bậc. Ket hợp lại cả hai nhóm này lại thì có được hai mươi bốn hạng. 

vấn: Các bậc Vô sanh có đầy đủ những pháp chi? Đáp: Các bậc Vô sanh có 
đầy đủ trí tuệ. Ket họp lại, tất cả các bậc Thánh nhân có đến một trăm lẻ tám, là: 
hai mươi bốn hạng thuộc về bậc Thất lai; mười hai hạng thuộc về bậc Nhất Lai; 
bốn mươi tám hạng thuộc về bậc Bất lai; hai mươi hạng thuộc về bậc Vô sanh. 

Vẩn: Thế nào gọi là Pháp hành? Đáp: Có bốn loại Pháp hành, đó là: 
dukkhapatipadãbhihhã'. khi thực hành một cách khổ sở và khi chứng đắc đạo quả 
cũng rất khó khăn; sukhãpatỉpadã dandãbhihhã: khi thực hành rất dễ dàng, 
nhưng khi chứng đắc đạo quả lại khó khăn; dukkhãpatipadã khippãbhinnã : khi 
thực hành rất khó khăn nhưng khi chứng đắc đạo quả một cách dễ dàng; 
sukhãpatipadã khippãbhihnã: khi thực hành rất dễ dàng và khi chứng đắc đạo 
quả cũng rất dễ dàng. 

Vẩn: Do bởi những nguyên nhân nào có sự thực hành khó khăn và dễ dàng? 

Đáp: Do hành giả có sự sai biệt về nền tảng (; indriya - quyền và phiền não — 
kisela ) mạnh yếu khác nhau như sau. Hành giả thực hành khó khăn và chậm trễ 
là do bởi phiền não quá mạnh và khi chứng đắc đạo quả chậm trễ là do bởi nền 
tảng của quyền yếu kém. Ví như người bị bệnh nặng đi bộ đến nhà bác sĩ, khi đi 
đến cũng lâu và khó khăn. Khi đến được rồi và bác sĩ chữa trị, thì lại đi kiếm 
thuốc, thuốc lại rất khan hiếm, do vậy phải rất lâu và rất nhiều khó khăn mới 
được lành bệnh. Hành giả thực hành dễ dàng mau chóng và khi chứng đắc đạo 
quả lại chậm trễ khó khăn là do bởi phiền não ít, nhưng nền tảng của quyền lại 
rất yếu kém. Ví như người bệnh nhẹ, khi đi đến nhà bác sĩ thì rất mau nhưng lúc 
đi kiếm thuốc thì thuốc lại rất khan hiếm, do đó cũng rất lâu lành bệnh. Hành giả 
thực hành rất lâu và khó khăn, khi chứng đắc đạo quả thì lại rất dễ dàng và mau 
lẹ. Ví như người bị bệnh nặng, đi bộ đến nhà bác sĩ thì rất lâu và khó khăn, nhưng 
khi chữa bệnh thì lại dễ dàng và mau lành bệnh vì có thuốc đầy đủ dồi dào. Hành 
giả thực hành mau lẹ và dễ dàng, khi chứng đắc đạo quả cũng mau chóng. Ví như 
người bị bệnh nhẹ, khi đến nhà bác sĩ cũng mau lẹ và khi chữa bệnh cũng mau lẹ 
và dễ dàng, là do nhờ có thuốc dồi dào và đầy đủ. 

Phiền não ví như căn bệnh, ngũ quyền ví như thuốc chữa bệnh, hơn nữa, ví như 
người đi tìm kiếm bò. Với người thứ nhất, khi đi kiếm bò thì phải đi vào rừng 
sâu và khi gặp bò cũng ở trong rừng già. Dường thế ấy, hành giả khi thực hành 
cũng khó khăn và khi chứng đắc đạo quả cũng chậm trễ. Với người thứ hai, khi 
đi kiếm bò thì đi theo con đường làng dễ dàng, nhưng khi gặp bò thì lại gặp ở 
trong rừng già. Dường thế ấy, hành giả khi thực hành rất dễ dàng nhưng khi 
chứng đắc đạo quả lại chậm trễ, khó khăn. Với người thứ ba, khi đi kiếm bò thì 



30 


đi vào trong rừng già, nhưng khi hặp bò lại ở noi đồng cỏ. Dường thế ấy, hành 
giả khi thực hành rất khó khăn, nhưng khi chứng đắc đạo quả thì lại dễ dàng mau 
lẹ. Với người thứ tư, khi đi kiếm bò thì đi theo con đường làng và khi gặp bò 
cũng ở noi đồng cỏ. Dường thế ấy, hành giả khi thực hành cũng mau lẹ dễ dàng 
và khi chứng đắc đạo quả cũng dễ dàng mau chóng. 

Ngụ ngôn về người đi kiếm bò là hành giả, bò là Thánh nhân, rừng già là phiền 
não nhiều, đường làng là phiền não ít. Hành giả thực hành và chứng đắc đạo quả 
sai biệt với nhau, như đã giải thích ở phần trên. 

Vẩn: Từ ngữ “Esa bhagavato sãvakasangho ” có nghĩa như thế nào? Đáp: 
Tất cả chư tăng như vừa giải thích ở trên, đều là Thinh văn đệ tử của Đức Phật. 

Vẩn: Từ ngữ “Ẫhuneyỵo ” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài xứng đáng 
thọ lãnh tứ vật dụng của những thí chủ đem đến cúng dường. 

Giải thích rằng : Tứ vật dụng, nhất là y casa mà tín thí từ gần hoặc xa đem đến 
để dâng cúng cho người có giới hạnh. Tất cả tứ vật dụng ấy, chư tăng là bậc 
Thinh văn đệ tử của Đức Phật xứng đáng để thọ lãnh, bởi vì các ngài có thể làm 
cho tứ vật dụng ấy có được nhiều phước báu, do bởi thiện công đức của các ngài. 
Cho nên mới gọi là người xứng đáng thọ lãnh tứ vật dụng của tín thí. 

Vẩn: Từ ngữ “Pãhuneyyo” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài xứng 
đáng thọ lãnh tứ vật dụng mà người sắm sửa dùng để đãi khách. 

Giải thích rằng: Những vật dụng mà người sửa soạn để tiếp rước thân bằng quyến 
thuộc quý mến từ phưong xa đến, nhưng lại đem đến dâng cúng cho chư tăng. Vì 
những người khách đến ấy, không có đủ đức hạnh bằng chư tăng. Hon nữa, các 
ngài có oai nghi xứng đáng cho người phát tâm trong sạch, quý mến, nhất là giới 
đức. Bởi vậy, tứ vật dụng dùng để tiếp đãi khách từ phưong xa, lại mang ra đem 
dâng cúng đến cho các ngài. 

Vẩn: Từ ngữ “Dakkhineyyo ” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài xứng 
đáng thọ lãnh các vật dụng của Dukkhinãdãna. 

Giải thích rằng: Người có đức tin về lý nhân quả, đem vật dụng ra để xả thí, gọi 
là dukkhinãdãna. Chư tăng là bậc Thinh văn có thể làm cho phước thí của thí chủ 
được nhiều quả phước báu, nên xứng đáng thọ lãnh của phước thí ấy. 

Vấn: Từ ngữ “Anjãlỉkãranỉyo ” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài xứng 
đáng cho chúng sanh lễ bái. 

Giải thích rằng: Chư tăng là Thinh văn đệ tử của Đức Phật, các ngài xứng đáng 
cho chúng sanh lễ bái, là vì các ngài có nhiều phước lành. Với chúng sanh hội 
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túc duyên khi được trông thấy các ngài với cặp mắt từ ái, hoặc với cặp mắt cảm 
mến, hoặc từ noi sự cung kính lễ bái thì quả phước báu trổ sanh cho những kiếp 
sau được sanh trong dòng giống cao quý và có nhiều quyền tước cao trọng. 

Vấn: Câu kệ là “Anuttaram punnakkhettam ỉokassa'ti ” có nghĩa như thế nào? 
Đáp: Các ngài phước điền của chúng sanh không đâu sánh bằng. 

Giải thích rằng : Chư tăng là Thinh văn đệ tử của Đức Phật là thửa ruộng quý báu 
nhất của chúng sanh không đâu sánh bằng. Khi con người muốn gieo hạt giống 
chi, như là lúa nếp, đậu mè, bắp khoai chi chi, cũng đều đi tìm kiếm thửa ruộng 
có nhiều phẩm chất phì nhiêu để gieo trồng hạt giống của mình lên thửa ruộng 
ấy,với sự ước mong cho mùa màng, cây trái hoa quả tốt đẹp, như thế nào thì 
chúng sanh cũng dường thể ấy, khi muốn gieo trồng hạt giống lành là phước báu 
của mình thì cũng mong cầu cho được nhiều phước báu, nên phải chọn lựa mảnh 
đất phước điền, là người thọ lãnh phước thí của mình có nhiều đức lành trong 
sạch, nhứt là đã xa lìa các phiền não thô thiển hay vi tế, mới có thể làm cho phước 
thí được kết quả dồi dào không sai, cũng như gieo hạt giống trên miếng ruộng 
tốt, ít cỏ dại, không có lẫn lộn cát, đá, sạn v.v... thì cây trái mùa màng mới được 
trổ đầy những hoa quả vậy. 

Hon nữa, hạt giống mà gieo trên miếng ruộng có đầy đủ tám chi mới có nhiều 
quả, tám chi đó là: ruộng không cao lắm, không thấp lắm; ruộng không có đá 
sạn; đất không mặn lắm; ruộng sâu và mát mẻ; có nhiều phẩm chất phì nhiêu; 
không có sự tai hại, như sâu bọ; có đường nước dẫn vào ruộng (thủy điền); có bờ 
đê đắp quanh ruộng. Hạt giống mà người gieo lên thửa ruộng có tám chi sẽ được 
nhiều hoa quả sung túc như thế nào, thì phước thí mà con người đã dâng cúng 
đến chư tăng là ruộng phước báu có tám chi cũng sẽ được nhiều phước báu vô 
lượng vậy. Tám chi ấy là: chư tăng là Thinh văn đệ tử của Đức Phật có chánh 
kiến; có chánh tư duy; có chánh ngữ; có chánh nghiệp; có chánh mạng; có chánh 
tinh tấn; có chánh niệm; có chánh định. Như bài kệ của Đức Phật có nói: 
“Tinadosãni khettãni rãgadosã ayam pajã tasmãhi vitarãgesu dinnam hoti 
mahapphalam. Tinadosãti khettãni dosadosã ayam pajã tasmãhi vitadosesu 
dinnarp hoti mahapphalam. Tinadosãti kliettãni icchãdosã ayam pajã tasmãhi 
vitaticchesu dinnam hoti mahapphalam - Chúng sanh bị tham dục là tội lồi, bởi 
vậy cho nên phước thí mà người đã cúng dường đến bậc không có tham dục sẽ 
được nhiều phước báu. Tất cả thửa ruộng, bị cỏ là vật tội lỗi. Chúng sanh bị sự 
sân hận là tội lồi, bởi vậy cho nên phước thí mà người cúng dường đến bậc đã xa 
lìa sân hận sẽ được nhiều báu. Tất cả thửa ruộng, bị cỏ là vật tội lỗi. Chúng sanh 
bị sự si mê là tội lồi, bởi vậy cho nên phước thí mà người cúng dường đến bậc 
đã xa lìa si mê sẽ được nhiều phước báu”. 

Chư tăng có danh hiệu từ Ẫhuneyyo đến Punnakkhetam lokassa đều có năm chi 
khác nữa ví như con voi của đức vua, đó là: sotã : biết nghe lời dạy của thằng nài; 
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hantã : khi vào chiến đấu thì cố gắng giết cho được kẻ địch; rakkhitã : biết giữ gìn 
các bộ phận khi chiến đấu; khantã: nhẫn nại làn gưom, mũi đạn khi chiến đấu; 
gantã: luôn luôn tuân theo ý muốn của thằng nài. Con voi nào có năm chi như 
vậy thì mới xứng đáng cho đức vua tín dụng dùng xài trong khi chiến đấu như 
thế nào thì chư tăng là bậc Thinh văn đệ tử của Đức Phật có danh hiệu như 
Ãhuneyyo cũng có năm chi, đó là: sotã: thích nghe pháp của Đức Phật giảng giải; 
hantã: biết tận diệt ba tà tư duy; rakkhitã : biết thu thúc lục căn; khantã: biết nhẫn 
nại trong mọi việc, nhứt là sự lạnh, sự nóng v.v...; gantã : là người trực chỉ thẳng 
đến Niết-bàn là noi con người thường ít đi đến. 

Hon nữa, tất cả ân đức tăng đã kể trên nếu kết hợp chỉ có hai đức lành là: ân đức 
tự ngã ( attahetu guna), ân đức tha nhân (parahettu guna). Chồ câu nói từ 
supatipanno... đến sãmỉcipatipanno gọi là attahetu guna - ân đức tự ngã, ân đức 
có lợi ích cho cá nhân mình. Chồ câu nói từ ãhuneyyo... đến anuttaram 
punhakkhettam gọi là parahetu guna - ân đức tha nhân, ân đức có lợi ích cho 
người khác. 

Đến đây là tóm lược tất cả Ân đức của Tăng bảo. 

Dúi phần Ân đức Tăng bảo 
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